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làm ơn Cảm ơn

Thank you.

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.
Thank you for your help.

Lesson 6 · Polite Requests

Please.

Làm ơn mở cửa giúp tôi.
Please open the door.

Lesson 6 · Polite Requests

Không có chi Xin lỗi

Excuse me.

Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Excuse me, I need help.

Lesson 6 · Polite Requests

You're welcome.

Không có chi.
You're welcome.

Lesson 6 · Polite Requests

xin lỗi Bạn có thể giúp tôi
không?

Could you help me?

Bạn có thể giúp tôi không?
Could you help me?

Lesson 6 · Polite Requests

Sorry.

Tôi xin lỗi.
I am sorry.

Lesson 6 · Polite Requests

Bạn có thể nhắc lại
... không?

Bạn có thể nói chậm
hơn được không?

Could you speak
more slowly?

Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

Could you speak more slowly?

Lesson 6 · Polite Requests

Could you please
repeat?

Bạn có thể nhắc lại câu đó
không?

Could you please repeat that?

Lesson 6 · Polite Requests
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Cho tôi ... được
không tôi muốn

I'd like

Tôi muốn thêm một chút trà.
I'd like some more tea.

Lesson 6 · Polite Requests

Could I have ...
please?

Cho tôi nước được không?
Could I have water please?

Lesson 6 · Polite Requests

Cho tôi ... Tôi ... có được
không

Is it okay if...?

Tôi ngồi có được không?
Is it okay if I sit?

Lesson 6 · Polite Requests

May I...?

Cho tôi xin một chút nước
được không?

May I have some water?

Lesson 6 · Polite Requests

Tôi không hiểu Bạn có thể nhắc lại
không?

Could you repeat
that please?

Bạn có thể nhắc lại không?
Could you repeat that please?

Lesson 8 · Understanding & Repair

I don't understand.

Tôi không hiểu.
I don't understand.

Lesson 8 · Understanding & Repair

Chậm hơn một chút
ạ

Điều đó có nghĩa là
gì?

What does that
mean?

Điều đó có nghĩa là gì?
What does that mean?

Lesson 8 · Understanding & Repair

More slowly please.

Chậm hơn một chút ạ.
More slowly please.

Lesson 8 · Understanding & Repair
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Nói cái đó bằng ...
như thế nào?

Đánh vần ... như thế
nào?

How do you spell
that?

Bạn đánh vần từ đó như thế
nào?

How do you spell that?

Lesson 8 · Understanding & Repair

How do you say that
in ...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây
Ban Nha như thế nào?
How do you say that in

Spanish?

Lesson 8 · Understanding & Repair

Bạn có thể viết ... ra
được không?

Bạn có thể cho tôi
xem ... không?

Can you show me?

Bạn có thể cho tôi xem bức
ảnh đó không?

Can you show me the photo?

Lesson 8 · Understanding & Repair

Can you write it
down?

Bạn có thể viết nó ra được
không?

Can you write it down, please?

Lesson 8 · Understanding & Repair

Bạn có nói ...
không? Chờ một chút ạ

Just a moment
please.

Chờ một chút ạ.
Just a moment please.

Lesson 8 · Understanding & Repair

Do you speak ...?

Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?

Lesson 8 · Understanding & Repair

Tôi nghĩ vậy Tôi không biết

I don't know.

Tôi không biết.
I don't know.

Lesson 8 · Understanding & Repair

I think so.

Tôi cũng nghĩ vậy.
I think so too.

Lesson 8 · Understanding & Repair
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